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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai 

Các Hội thẩm nhân dân:  

         1/ Bà Lương Bảo Thùy 

                                       2/ Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Lê Ngọc Nhi, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, 

tham gia phiên tòa: Bà      hị   n - Kiểm sát viên. 

Ngày 30/12/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 119/2021/HSST ngày 15/11/2021 

theo quy t định đư  vụ án ra xét xử số: 143/2021/QĐXXS -HS ngày 16/12/2021 đối 

với bị cáo: 

CAO THANH S  t n gọi  h    Lư   , sinh nă  1988 tại Đồng N i; nơi  ư trú: 

KP 3   hư ng XA, thành phố LK, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: không; trình độ văn hó : 

06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

     ăn L i  sinh nă  1966 và bà  r n  hị Ngọ  Li n   h t ; v :  h n  hị  h nh Ng   

sinh nă  1983; bị      ó 01 ngư i   n sinh nă  2018; tiền án: Ngà  20/9/2019  ị     

 n nh n   n thành  hố L ng  h nh  tỉnh Đồng N i  ử  hạt 18 th ng t  về tội:   rộ  

    tài sản    h   hành   ng ngà  08/12/2020; nhân thân: Ngà  18/8/2008   ị      n 

nhân dân tỉnh Đồng N i  ử  hạt 07 nă  t  về tội:   i          h   hành   ng ngà  

30/8/2010; ngà  17/02/2019   ị   ng  n  hư ng Xu n      thành  hố L ng  h nh  

tỉnh Đồng N i  ử  hạt 1 500 000 đồng về hành vi trộ      tài sản; bị      ị b t tạm giữ 

ngày 23/7/2021, có mặt. 

- Người làm chứng: 

1/ Anh Nguyễn Ngọc P  sinh nă  1996  Địa chỉ: KP 2   hư ng PB, thành phố 

LK, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

2/ Chị Võ Thị Thùy D  sinh nă  1993  Địa chỉ: KP 5   hư ng BTT, Q 2, thành 

phố Hồ Chí Minh, vắng mặt. 
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3/ Chị Phạm Thị Cẩm H  sinh nă  1980  Địa chỉ: KP 5   hư ng XT, thành phố 

LK, tỉnh Đồng Nai, có mặt. 

- Người chứng kiến: Anh Tr n Thanh T  sinh nă  1984  Địa chỉ: KP 5   hư ng 

XA, thành phố LK, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

NỘI D VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội D vụ án 

đư c tóm t t như s u: 

Cao Thanh S   t đ u sử  ụng tr i  h    h t    tú  t  nă  2018  hình th   và 

  ại    tú  sử  ụng  à hút    tú  đ     th   h t  in    

 à   h ảng 22 gi  ngà  22/7/2021       h nh S điều  hiển       t  hiệu 

  n     v   àu tr ng   iển  iể  s  t 60B2-60855 đi gi   hàng  đ n  hu vự    u vư t 

tại Quố   ộ 1    hư ng Xu n Bình  thành  hố L ng  h nh  tỉnh Đồng N i  thì g   và 

 u  03  ị h    tú  đ  với gi  600 000 đồng  ủ   ột ngư i t n  u n   hư  r  nh n 

th n    i  ị h   S   t gi u    tú  tr ng túi  u n  ủ   ình   ột  ú  s u   hi S đ ng đi gi   

hàng thì Ngu ễn Ngọ     sinh nă  1996  ngụ tại KP 2   hư ng PB  thành  hố LK  tỉnh 

Đồng N i gọi điện th ại  h  S h i  u  01  ị h    tú  đ  gi  200 000 đồng  S đồng   và 

h n g   tại ng     đư ng  ồ   ng   u   hu  hố 5   hư ng XA  thành  hố L ng 

 h nh  tỉnh Đồng N i vì S đi gi     nh  ì và nướ  ngọt  h   h  h g n đó  

Đ n  h ảng 23 gi  30  hút   ng ngà   tại  hu vự  đư ng  ồ   ng   u   hu 

 hố 5   hư ng XA  thành  hố L ng  h nh  tỉnh Đồng N i  S để 01  ị h  a tú  đ   ưới 

 h n  ột đ n  S u đó  Ngu ễn Ngọ    điều  hiển      n    r      iển  iể  s  t 

60 2-6289  hở v   à     hị  h   D  sinh nă  1993  ngụ tại KP 5   hư ng BTT, Q 2  

thành  hố  ồ  h   inh đ n  S  hỉ  h  để    tú   h    và D      D đi đ n  h n  ột đ n 

       tú   trướ  đó      h ng đủ tiền n n   nói      ại điện th ại  h  S  ngà    i 

 huộ   ại   đồng th i để 100 000 đồng và 01 điện th ại N  i   àu   nh tr n   n     ủ  

S thì  ị   ng  n  hư ng XA đ ng đi tu n tr   h t hiện  Lú  nà   D n   01  ị h    tú  

 uống  ề đư ng  S     02  ị h    tú  đ  tr ng túi  u n đ ng     n    uống đ t thì  ị 

  ng  n  h t hiện    t  uả t ng   

Qu  trình điều tr    ị     và những ngư i th   gi  tố tụng tr ng vụ  n  h i nh n 

như     trạng    tả  

V t ch ng thu giữ:  ơ  u n  ảnh s t điều tra Công an thành phố Long Khánh thu 

giữ: 01  ị h n   ng  h      tú  đ  và 02  ị h n   ng  h      tú  đ     àn  ộ   u v t 

s u gi   định đư   h àn  ại tr ng ni    h ng số 1545/ L Đ-PC09; 01 điện th ại 

N  i  105  àu   nh; 01 t  tiền  ệnh gi  100 000 đồng; 01 điện th ại  i động hiệu 

Samsung Galaxy J7. 

Tại bản k t lu n gi   định số 1545/ L Đ-PC09 ngày 28/7/2021, Phòng kỹ 

thu t hình sự Công an tỉnh Đồng Nai k t lu n:   u tinh thể  àu tr ng     hiệu  1  

đư   ni    h ng gửi đ n gi   định  à    tú    ó  hối  ư ng 0 3615 g      ại 

Methamphetmine;   u tinh thể  àu tr ng     hiệu  2  đư   ni    h ng gửi đ n gi   

định  à    tú    ó  hối  ư ng 0 0743 g      ại   th   h t in   

 ại  ản   t  u n định gi  tài sản số 65/ ĐĐ  S    S ngà  29/9/2021   ội 
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đồng định gi  tài sản tr ng tố tụng hình sự thành  hố L ng  h nh   t  u n:  

1/   ột    g n      iểu  r      àu n u   iển số 60 2-6289  số  hung: 

     B1     009536  số    :      1 39  B 00019536      ị hư h ng   h ng 

  n sử  ụng  th i điể  th ng 7/2021   gi  trị: 500 000 đồng  

2/   ột điện th ại  i động hiệu S  sung         7   àu      số     : 

353415089080124  đ   u  sử  ụng  th i điể  th ng 7/2021   ó gi  trị 700 000 đồng  

3/.  ột điện th ại  i động hiệu N  i  105   àu   nh  số     : 

358916078736704  đ   u  sử  ụng  th i điể  th ng 7/2021   ó gi  trị 100 000 đồng  

Tại phiên tòa, bị     đ   h i nh n toàn bộ hành vi phạm tội củ   ình như nội 

dung bản Cáo trạng đ  n u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L ng  h nh  tỉnh Đồng Nai giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều lu t áp dụng như nội dung Bản     

trạng số 116/CT-VKS-LK ngày 05/11/2021 và đề nghị  ội đồng   t  ử:  

Á   ụng  h ản 1 Điều 251  điể  s  h ản 1 Điều 51  điể  h  h ản 1 Điều 52  ủ  

Bộ  u t  ình sự nă  2015  Đề nghị  ử  hạt:  ị     Cao Thanh S t  03 nă  đ n 04 nă  

tù. 

Về xử lý v t ch ng: Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại s u gi   định; tị h thu 

nộp ngân sách nhà nướ  01 điện th ại N  i  105  àu   nh  01 điện th ại  i động hiệu 

S  sung         7 và số tiền 100 000 đồng   

Đối với       t  hiệu   n     v   àu tr ng   iển  iể  s  t 60B2-60855  à    

 ị      ư n  ủ   hị  h n  hị  ẩ    để đi gi   hàng   hị    h ng  i t  ị     sử  ụng 

   đi  u    n    tú  n n  ơ  u n  ảnh s t điều tr    ng  n thành  hố L ng  h nh đ  

trả     h   hị    à  h  h  ; đối với       t  hiệu  r      iển  iể  s  t 60 2-6289    

Ngu ễn Ngọ    điều  hiển  hư      định đư    hủ sở hữu h    h   đề nghị  ơ  u n 

 ảnh s t điều tr    ng  n thành  hố L ng  h nh ti   tụ       inh   à  r   ử    th   

 u  định  h    u t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên  ơ sở nội D vụ án,  ăn    vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án đ  đư   tranh tụng 

tại phiên tòa,  ội đồng xét  ử nh n định như sau: 

[1]  ề hành vi   u  t định tố tụng  ủ  Điều tr  vi n   iể  s t vi n tr ng  u  

trình điều tr   tru  tố đ  thự  hiện đúng về thẩ   u ền  trình tự  thủ tụ   u  định  ủ  Bộ 

 u t  ố tụng hình sự  Qu  trình điều tr  và tại  hi n t à   ị       ị hại và những ngư i 

th   gi  tố tụng  h    h ng ngư i nà   ó    i n h     hi u nại về hành vi   u  t định 

 ủ   ơ  u n ti n hành tố tụng  ngư i ti n hành tố tụng     đó      hành vi   u  t định 

tố tụng  ủ   ơ  u n ti n hành tố tụng  ngư i ti n hành tố tụng đ  thự  hiện đều đúng 

th    u  định  háp  u t.  

[2] Về tội   nh và điều lu t áp dụng: Tại phiên tòa, bị cáo khai nh n hành vi 

phạm tội do mình thực hiện như nội dung bản Cáo trạng đ  n u    i khai nh n tội này 

phù h p với l i khai của bị cáo tại  ơ  u n điều tra và phù h p với các tài liệu, ch ng 

c  khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: 

Vào khoảng 23 gi  30  hút ngà  22/7/2021  tại đư ng  ồ   ng   u   hu  hố 5  

 hư ng XA  thành  hố L ng  h nh  tỉnh Đồng N i       h nh S  ó hành vi   n cho 
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Ngu ễn Ngọ    và     hị  h   D 01  ị h    tú    ại   th   h t  in    ó  hối 

 ư ng 0 0743 g   với gi  200 000 đồng, số ma túy còn lại   hư   ịp bán  ó  hối  ư ng 

0,3615 gam thì bị b t quả tang.    đó   ó đủ  ơ sở k t lu n hành vi của bị cáo Cao 

Thanh S phạm tội   u    n trái phép ch t    tú   th    u  định tại Điều 251 của Bộ 

lu t Hình sự nă  2015  à  ó  ăn    đúng ngư i  đúng tội  đúng  h    u t. 

Đ nh gi  t nh  h t, m   độ của vụ án là r t nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị 

cáo không những xâm phạ  đ n ch  độ quản    độc quyền củ  Nhà nướ  đối với các 

ch t ma túy mà còn xâm phạm trực ti   đ n tr t tự, an toàn công cộng là tác nhân gây ra 

sự nghiện ng p, ảnh hưởng x u đ n s c kh e, khả năng     động củ  ngư i sử dụng nên 

c n xử lý nghiêm.  

[3] Về tình ti t định khung hình phạt: Mụ  đ  h  ị cáo mua ch t    tú  để bán lại 

 h  ngư i khác ki m l i. Số ma túy thu giữ ngày 22/7/2021 đư   gi   định và theo k t 

lu n gi   định số 1545/ L Đ-PC09 ngày 28/7/2021 có tổng khối  ư ng 0,4358 gam, 

loại Methamphetamine, là ch t ma túy nằm trong Danh mục I, số th  tự 9 Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Bị cáo không vi phạm các tình ti t định 

 hung tăng n ng khác nên chỉ bị xét xử ở khoản 1 Điều 251 Bộ lu t Hình sự nă  2015. 

[4] Về các tình ti t tăng n ng, giảm nh  trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

bị cáo: Khi quy t định hình phạt, Hội đồng xét xử đ        t  ị cáo thành khẩn khai 

báo toàn bộ tình ti t  i n  u n đ n vụ án, ăn năn hối cải là tình ti t giảm nh  trách nhiệm 

hình sự  u  định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có 

một tiền án về tội:   rộ      tài sản   hư  đư c xóa án tích lại phạm tội do cố ý là tình 

ti t tăng n ng trách nhiệm hình sự  tái phạm  th   điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ lu t 

Hình sự. Ng ài r   và  năm 2008 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử về tội 

  i        và nă  2019   ị   ng  n  hư ng Xu n      thành  hố L ng  h nh  tỉnh 

Đồng N i  ử  hạt 1 500 000 đồng về hành vi   rộ      tài sản          đ  đư c xóa 

án tích và coi như  hư   ị xử lý vi phạm hành hành chính  nhưng thể hiện bị cáo có 

nhân thân x u      thư ng pháp lu t.    đó  c n phải có m c hình phạt th t nghiêm 

mới đủ tác dụng giáo dục  răn đ  bị cáo và phòng ng a chung.  

[5] Về v t ch ng vụ án: Tịch thu tiêu hủy số m  tú  còn lại s u gi   định có số 

hiệu 1545/PC09 của phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.  

Đối với 01 điện th ại  i động hiệu N  i  105  àu   nh  01 điện th ại  i động 

hiệu S  sung         7  ị     và Ngu ễn Ngọ         hị  h   D sử  ụng để  i n hệ 

 u    n    tú  và số tiền 100 000 đồng  à tiền của Ngu ễn Ngọ         hị  h   D sử 

 ụng để  u     tú  n n   n tị h thu nộp ngân sách nhà nướ   

Đối với       t  hiệu   n     v   àu tr ng   iển  iể  s  t 60B2-60855, cơ 

 u n  ảnh s t điều tr    ng  n thành  hố L ng  h nh đ  trả lại  h   hị  h n  hị  ẩ  

H, nên không đ t ra xem xét; đối với       t  hiệu  r      iển  iể  s  t 60 2-6289 

   Ngu ễn Ngọ    điều  hiển  hư      định đư    hủ sở hữu h    h   đề nghị cơ  u n 

 ảnh s t điều tr    ng  n thành  hố L ng  h nh ti   tụ       inh  làm rõ  ử    sau. 

Đối với Ngu ễn Ngọ    và     hị  h   D v a mua ma túy của Cao Thanh S thì 

bị b t quả tang, nên   ng  n thành  hố L ng  h nh đ  r   u  t định  ử  hạt vi  hạ  

hành  h nh  à phù h p. 

Đối với đối tư ng tên  u n ngư i bán ma túy cho bị cáo S   hư  r  nh n th n    i 

 ị h , đề nghị  ơ  u n  ảnh s t điều tr    ng  n thành  hố L ng  h nh      inh   à  

r   ử    sau. 
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[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộ   n  h  th    u  định của pháp 

lu t. 

[7] Ý ki n củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh phù h p 

với nh n định của Hội đồng xét xử, nên ch p nh n. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn    khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51  điể  h  h ản 1 Điều 52  

Điều 38 của Bộ lu t Hình sự nă  2015 (sử  đổi bổ sung nă  2017 . 

1. Tuyên bố bị cáo Cao Thanh S (tên gọi khác L) phạm vào tội  Mu    n trái 

phép ch t    tu    

Xử phạt: Bị cáo Cao Thanh S (L) 03 (ba) nă  tù. Th i hạn ch p hành hình phạt 

tù tính t  ngày 23/7/2021. 

2. Về xử lý v t ch ng: Áp dụng Điều 47 Bộ lu t Hình sự nă  2015; Điều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 gói niêm phong bên trong ch a ch t ma túy s u gi   định, 

có số hiệu 1545/PC09 của phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; tị h thu nộp 

ngân sách nhà nướ  01 điện th ại  i động hiệu N  i  105  àu   nh  01 điện th ại  i 

động hiệu S  sung         7 (V t ch ng hiện Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Long Khánh đ ng  uản lý theo biên bản giao nh n v t ch ng ngày 15/11/2021).  

 ị h thu nộp ngân sách nhà nướ  số tiền 100 000 đồng theo Gi y nộp tiền ngày 

15/11/2021, tài khoản số 3949.0.1036597 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Long Khánh mở tại Kho Bạc nhà nước Long Khánh. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quy t 

326/2016/UBTTQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n  hư ng vụ Quốc hội  u  định về 

m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo 

Cao Thanh S phải nộp 200.000 (H i tră  nghìn  đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4   ề  u ền  h ng     đối với Bản  n: Bị     đư c quyền kháng cáo trong th i 

hạn 15   ư i  ă   ngà    ể t  ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
-   N  tỉnh Đồng N i; 

-   SN  tỉnh Đồng N i; 

- VKSND TP. Long Khánh; 

- Sở  ư  h   tỉnh Đồng N i; 

-  hi  ụ   hi hành  n   n sự     L ng  h nh; 

- Nhà tạ  giữ     L ; 

- Bị    ; những ngư i th   gi  tố tụng  h  ; 

- Lưu  S    S  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Mai 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN  

 

 

 

     Nguyễn Thị Diệu Hiền      Lƣơng Bảo Thùy 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai 
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